
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

Số :           /QĐ-ĐHTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày       tháng       năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách đăng kí biên soạn giáo trình, sách năm học 2025 -2026 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài 

liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Nguyên về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo 

trình, bài giảng, tài liệu tham khảo; 

Căn cứ Thông báo số 159/TB-ĐHTN-ĐTĐH ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc đăng kí biên soạn giáo trình, sách năm học 2025 

- 2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng các đơn vị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách đăng kí biên soạn giáo trình, sách làm tài liệu giảng dạy 

và học tập năm học 2025 -2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các đơn vị tổ chức thực hiện biên soạn giáo trình, sách theo quy định Quyết 

định số 2189/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây 

Nguyên về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài 

liệu tham khảo. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, các đơn vị có liên quan, các thành 

viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:       KT. HIỆU TRƯỞNG  

- Như Điều 3;               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: VT, ĐT(3b). 

 

 

 

 

 

             PGS.TS. Nguyễn Văn Nam



 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, SÁCH NĂM HỌC 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHTN, ngày         tháng          năm 2025 của Hiệu trưởng  

Trường Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt danh sách đăng kí biên soạn giáo trình, sách năm học 2025 -2026) 
 

1. Khoa Sư phạm 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

 

Số 

 tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1 

TS. Trương Thị Hiền (chủ biên) 

TS. Thái Thị Hoài An 

TS. Lê Quang Hùng 

ThS. Hoàng Thị Thúy 

ThS. Lê Thị Cẩm Lệ 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học (dành cho 

sinh viên khối ngành xã 

hội và nhân văn) 

Giáo trình 2 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Các ngành khoa học 

xã hội và nhân văn 
 

2 ThS. Nguyễn Hữu Hiếu 
Dạy học ở tiểu học theo 

tiếp cận giáo dục STEM 
Sách tham khảo  

Giáo dục STEM ở 

trường tiểu học 
Giáo dục Tiểu học  

3 TS. Trần Thị Thắm  Ngữ dụng học Giáo trình 2 Ngữ dụng học 

Cao học Ngôn ngữ, 

Sư phạm Ngữ văn, 

Văn học 

 

4 

ThS. H Ven Aliô 

PGS.TS. Buôn Krông Thị Tuyết 

Nhung (đồng chủ biên) 

Từ ngữ, ngữ pháp tiếng 

Jrai 
Giáo trình 3 

Từ ngữ, ngữ pháp 

tiếng Jrai 

Giáo dục Tiểu học - 

Jrai 
 



 

 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

 

Số 

 tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

5 TS. Nông Văn Ngoan 
Văn học Việt Nam nửa 

cuối thế kỷ XIX 
Giáo trình 2 

Văn Học Việt Nam 

trung đại 3 

Sư phạm Ngữ văn, 

Văn học 
 

6 

TS. Vũ Thị Vân 

TS. Phạm Hùng Mạnh 

 (đồng chủ biên) 

Tâm lý học tiểu học Giáo trình 3 Tâm lý học tiểu học Giáo dục Tiểu học  

7 

 

ThS. Trần Thị Lệ 

 

Tổ chức hoạt động âm 

nhạc cho Trẻ mầm non 
Sách tham khảo  

Lý luận và 

PPTCHĐ Âm nhạc 

cho trẻ 

Giáo dục Mầm non  

8 ThS. Lê Thị Thảo Nguyên 
Kĩ năng quản lí cảm xúc 

cho sinh viên 
Sách tham khảo  

Tâm lý học đại 

cương;  

Tâm lý giáo dục;  

Tâm lý học nhân 

cách;  

Tâm lý học phát 

triển 

Tâm lý giáo dục  

9 

TS. Phạm Hùng Mạnh 

PGS.TS. Đặng Hà Việt 

ThS. Vũ Đình Công 

(đồng chủ biên) 

TS. Chu Vương Thìn  

ThS. Nguyễn Thiện Tín 

ThS. Y Rôbi Bkrông 

Giáo trình Y học Thể 

dục thể thao 
Giáo trình 3 

Y học Thể dục  

thể thao 
Giáo dục thể chất  



 

 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

 

Số 

 tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

10 

TS. Chu Vương Thìn 

TS. Phạm Hùng Mạnh 

TS. Trần Văn Dũng 

(đồng chủ biên) 

ThS. Vũ Đình Công  

ThS. Nguyễn Thiện Tín 

ThS. Y Rôbi Bkrông 

Giáo trình Điền kinh Giáo trình 3 Điền kinh Giáo dục thể chất  

11 

 ThS. Nguyễn Thiện Tín 

TS. Phạm Hùng Mạnh 

TS. Nguyễn Thanh Liêm 

(đồng chủ biên) 

TS. Chu Vương Thìn 

ThS. Vũ Đình Công 

ThS. Y Rôbi Bkrông 

Giáo trình Bóng chuyền Giáo trình 6 Bóng chuyền 1, 2 Giáo dục thể chất  

12 

ThS. Vũ Đình Công 

TS. Phạm Hùng Mạnh 

PGS.TS Đặng Hà Việt 

(đồng chủ biên) 

TS. Chu Vương Thìn 

ThS. Nguyễn Thiện Tín 

ThS. Y Rôbi Bkrông 

Nguyên tắc hồi phục 

trong hoạt động thể dục 

thể thao 

Sách  

tham khảo 
 Sinh lý học TDTT Giáo dục thể chất  



 

 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

 

Số 

 tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

13 

ThS. Đinh Thị Trang 

TS. Vũ Thị Vân (Đồng chủ biên) 

ThS. Lại Thị Hồng Lĩnh 

Thiết kế trò chơi trong tổ 

chức hoạt động giáo dục 

cho trẻ ở Trường Mầm 

non. 

Sách 

 tham khảo 
 

Tổ chức hoạt động 

vui chơi cho trẻ ở 

Trường mầm non 

Giáo dục Mầm non  

14 

TS. Hoàng Lê Anh Ly  

(Chủ biên) 

TS. Phan Thị Tâm Thanh 

Khái quát Văn học Việt 

Nam 
Giáo trình 2 

Khái quát Văn học 

Việt Nam; Tác giả 

Tác phẩm văn học 

Việt Nam hiện đại 1; 

Tác giả Tác phẩm 

văn học Việt Nam 

hiện đại 2; 

Sp. Ngữ văn; 

Văn học 
 

15 

ThS. Đỗ Thị Thuỳ Linh (Chủ 

biên)  

ThS. Đinh Thị Trang 

Những bài tập thể chất 

cơ bản cho sinh viên 

không chuyên các ngành 

Sư phạm. 

Sách  

tham khảo 
 Giáo dục thể chất 

Sinh viên các 

ngành Sư phạm 
 

16 

ThS. Bùi Thị PhươngThảo  

(Chủ biên) 

ThS. Trần Quỳnh Mai 

TS. Bùi Thị Tâm 

Hướng dẫn học và giải 

các dạng toán về Số và 

phép tính cấp tiểu học 

Sách 

 tham khảo 
 

Các học phần về 

Phương pháp dạy 

học môn toán ở tiểu 

học 

Giáo dục tiểu học, 

Giáo dục tiểu học 

tiếng Jrai 

 



 

 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

 

Số 

 tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

17 TS. Bùi Thị Tâm  

Dạy học môn Công nghệ 

phát triển năng lực học 

sinh tiểu học 

Giáo trình 2 

Công nghệ và 

phương pháp dạy 

học môn công nghệ 

tiểu học 

Giáo dục tiểu học, 

Giáo dục tiểu học 

tiếng Jrai 

 

18 TS. Nguyễn Thị Kim Hồng  
Giáo trình Văn học trẻ 

em 
Giáo trình 2 Văn học trẻ em 

Giáo dục tiểu học, 

Giáo dục tiểu học 

tiếng Jrai, Giáo 

dục mầm non, Sư 

phạm Ngữ văn, 

Văn học 

 

 

 

2. Khoa Lý luận chính trị 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho học 

phần 

Thuộc ngành 

đào tạo/ 

chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1 
TS. Nguyễn Thị Thu 

Nguyên 

Giáo dục kinh tế ở 

trường Trung học phổ 

thông 

Giáo trình 3 

Giáo dục kinh tế ở 

trường trung học 

phổ thông 

Giáo dục chính 

trị 
 



 

 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho học 

phần 

Thuộc ngành 

đào tạo/ 

chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

2 ThS. Nguyễn Quang Dương 

Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin: Kiến thức nền 

tảng, hệ thống câu hỏi và 

bài tập vận dụng 

Sách 

 tham khảo  
 

Kinh tế chính trị 

Mác- Lê nin 
Đa ngành  

 

 

3. Khoa Ngoại ngữ 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo trình, 

sách chuyên 

khảo, sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho học 

phần 

Thuộc ngành 

đào tạo/ 

chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1 

ThS. Trần Lê Thanh Tú (chủ 

biên) 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liên  

ThS. Trương Bình An 

ThS. Trần Ngọc Anh 

Giới thiệu về phương 

pháp nghiên cứu khoa 

học (Introduction to 

Scientific Research 

Methods) 

Sách 

tham khảo 
 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

Sư phạm Anh, 

Ngôn ngữ Anh 
 

2 

ThS. Trương Bình An (chủ biên) 

ThS. Trần Lê Thanh Tú 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liên 

ThS. Đoàn Thị Dung 

Viết học thuật 

(Academic Writing) 

Sách  

tham khảo 
 

Viết nâng cao 

 

Sư phạm Anh, 

Ngôn ngữ Anh 
 



 

 

 

4. Khoa Y Dược 

TT Họ và tên giảng viên 
Tên giáo trình, 

sách 

Loại (giáo trình, sách 

chuyên khảo, sách tham 

khảo, sách hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành 

đào tạo/ 

chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1 

ThS. Ngô Thị Ngọc Yến (chủ biên) 

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư 

ThS. Trần Thị Nguyên Đăng 

ThS. Nguyễn Thanh Thảo 

ThS. Trần Thị Minh Tâm 

ThS. Phan Thị Kim Phụng 

Thực hành Dược lý Giáo trình 1 
Thực hành 

dược lý 
Y khoa 

 

2 

ThS. Trần Thị Minh Tâm (chủ 

biên) 

ThS. Phan Vũ Nguyên 

Nghiên cứu thành 

phần hoá học và tác 

dụng sinh học của 

cây Cà đắng thu hái 

tại Đắk Lắk 

Sách 

 tham khảo 
 Dược lý Y khoa 

 

3 

TS. Đinh Hữu Hùng (chủ biên) 

ThS. Tào Thị Hoa 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

ThS. Đặng Thị Xuyến 

ThS. Nguyễn Đức Minh Dũng 

ThS. Lê Thị Mơ 

ThS. Trương Thị Ánh Linh 

Đau thần kinh tọa 
Sách 

 tham khảo 
 

Thần kinh LT, 

phục hồi chức 

năng LT, Y học 

cổ truyền LT 

Y khoa 

 



 

 

TT Họ và tên giảng viên 
Tên giáo trình, 

sách 

Loại (giáo trình, sách 

chuyên khảo, sách tham 

khảo, sách hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành 

đào tạo/ 

chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

4 TS. Ngô Thị Hải Vân 

Sức khỏe môi 

trường và bệnh 

nghề nghiệp 

Giáo trình 
3 

 

Sức khỏe môi 

trường và bệnh 

nghề nghiệp 

Y khoa  

5 ThS. BSCK2. Vũ Thị Lan Anh 
Giáo dục nâng  

cao sức khỏe 

Sách  

tham khảo 
 

Giáo dục sức 

khỏe và kỹ 

năng giao tiếp,  

Giáo dục và 

nâng cao sức 

khỏe 

Điều dưỡng, 

Y khoa 
 

6 

PGS.TS. Thân Trọng Quang 

(chủ biên) 

ThS. Phùng Thị Thảo Nguyên 

Phương pháp chẩn 

đoán vi nấm trong 

phòng xét nghiệm 

Sách  

chuyên khảo 
 Ký sinh trùng 

Y khoa, Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

 

7 

ThS. BS. Trương Ngô Ngọc Lan 

(chủ biên) 

ThS. BS. Võ Ngọc Hân 

Nhi khoa AI: Cẩm 

nang OSCE và Tự 

học thực hành 
Sách tham khảo  Nhi thực hành Y khoa 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Khoa Nông nghiệp 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho học 

phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/ chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1 PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh 
Công nghệ sản xuất thực 

phẩm lên men 
Giáo trình 3 

Công nghệ sản xuất 

thực phẩm lên men 
Công nghệ thực phẩm 

 

2 TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh 
Sinh học phân tử trong chăn 

nuôi - thú y 
Giáo trình 2 

Sinh học phân tử 

trong chăn nuôi - thú 

y 

Chăn nuôi, Thú y 

 

3 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

Kỹ thuật nhân nhanh và 

thâm canh giống sắn kháng 

bệnh khảm lá ở Việt Nam 

Sách  

chuyên khảo 
 

Cây lương thực và 

cây lấy củ 

Khoa học cây trồng, 

Bảo vệ thực vật 

 

4 TS. Trần Thị Huế 
Phòng trừ sinh học côn trùng 

nông nghiệp 
Giáo trình 2 

Phòng trừ sinh học 

côn trùng nông 

nghiệp 

Bảo vệ thực vật 

 

5 TS. Nguyễn Ngọc Hữu 
Vi sinh vật ứng dụng trong 

nông nghiệp 
Giáo trình 2 

Vi sinh vật ứng dụng 

trong nông nghiệp, Vi 

sinh, Vi sinh vật đất 

Khoa học cây trồng, 

Bảo vệ thực vật 

 

6 TS. Nguyễn Ngọc Hữu 

Hợp chất hữu cơ bay hơi và 

vai trò trong canh tác cây 

trồng 

Sách  

chuyên khảo 
 

Hoá sinh thực vật 

Hoá sinh nâng cao 

Khoa học cây trồng, 

Bảo vệ thực vật 

 

 

 



 

 

6. Khoa Kinh tế 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách  

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành 

đào tạo/ 

chương trình 

đào tạo  

Ghi 

chú 

1 TS. Phan Thị Thúy 

Hành vi người tiêu dùng 

và mức sẵn lòng chi trả 

tiền dịch vụ môi trường 

rừng của khách hàng: 

Trường hợp nghiên cứu 

tại tỉnh Đắk Lắk 

Sách 

 tham khảo 
 

Hành vi Khách hàng, 

Kinh tế và chính sách 

phát triển vùng 

Quản trị kinh 

doanh, Kinh 

doanh thương 

mại, Kinh tế phát 

triển 

 

2 

TS. Trần Thị Lan  

TS. Nguyễn Thị Hải Yến  

(đồng chủ biên) 

Bào hiểm Giáo trình 2 Bảo hiểm 

Tài chính ngân 

hàng, Công nghệ 

tài chính 

 

3 

TS. Bùi Thị Thu Hằng 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến  

(đồng chủ biên) 

Nghiệp vụ ngân hàng 

trung ương 
Giáo trình 2 

Nghiệp vụ ngân hàng 

trung ương 

Tài chính 

 ngân hàng 
 

4 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến 

TS. Bùi Thị Thu Hằng 

ThS. Phạm Thanh Hùng 

 (đồng chủ biên) 

Quản trị ngân hàng 

thương mại Việt Nam: 

Lý thuyết và thực tiễn 

Sách  

tham khảo 
 

Quản trị ngân hàng 

thương mại, Tài chính 

tiền tệ, Phương pháp 

nghiên cứu khoa học, 

Thị trường chứng 

khoán 

Tài chính ngân 

hàng, Công nghệ 

tài chính 

 



 

 

TT Họ và tên giảng viên Tên giáo trình, sách  

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành 

đào tạo/ 

chương trình 

đào tạo  

Ghi 

chú 

5 

ThS. Lê Thanh Hà  

TS. Hà Thị Kim Duyên 

TS. Lê Thế Phiệt 

(đồng chủ biên) 

Lập kế hoạch kinh doanh Giáo trình 2 
Lập kế hoạch kinh 

doanh 

Quản trị kinh 

doanh 
 

6 

TS. Hà Thị Kim Duyên 

ThS. Lê Thanh Hà 

(đồng chủ biên) 

ThS. Lê Việt Anh 

TS.Võ Thị Tâm 

Quản trị kinh doanh lữ 

hành 
Giáo trình 2 

Quản trị kinh doanh 

du lịch và lữ hành; 

Kinh tế du lịch 

Quản trị kinh 

doanh, Kinh tế 
 

7 

TS. Ao Xuân Hoà  

TS. Đỗ Thị Nga 

TS. Dương Thị Ái Nhi 

(đồng chủ biên) 

 

Chuỗi giá trị sản phẩm 

nông nghiệp: Lý thuyết 

và thực tiễn 

Sách  

chuyên khảo 
 

Kinh tế sản xuất NN, 

Kinh tế và phát triển 

bền vững, Phát triển 

NN bền vững, 

Đánh giá tác động 

Đại học Kinh tế, 

Kinh tế nông 

nghiệp, Thạc sỹ 

Kinh tế nông 

nghiệp, Tiến sĩ 

Kinh tế nông 

nghiệp 

 

8 PGS.TS. Lê Đức Niêm  Kinh tế học ứng dụng Giáo trình 2 Kinh tế học ứng dụng 
Tiến sĩ Kinh tế 

nông nghiệp 
 

9 

PGS.TS. Lê Đức Niêm (chủ 

biên) 

TS. Phạm Văn Trường 

Kinh tế vĩ mô Giáo trình 3 Kĩnh tế vĩ mô 1 Kinh tế  

 



 

 

7. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

TT 
Họ và tên 

giảng viên 
Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/ chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1  PGS. TS. Võ Văn Viên 
Lý thuyết nhóm và 

ứng dụng trong vật lý 
Giáo trình 3 

Lý thuyết nhóm và 

ứng dụng trong vật lý 

Thạc sỹ Vật lý lý 

thuyết và vật lý toán 
 

2  ThS. Nguyễn Thị Hiền Cơ học lý thuyết Giáo trình 3 Cơ học lý thuyết Sư phạm Vật lý  

3  ThS.Nguyễn Thị Như Lập trình web Giáo trình 3 Lập trình web Công nghệ thông tin  

4  TS. Trương Thị Hương Giang Lập trình di động Giáo trình 3 Lập trình di động Công nghệ thông tin  

5  

TS. Hồ Thị Phượng (chủ biên) 

TS. Trương Thị Hương Giang 

TS. Trương Đức Phương 

Nhập môn trí tuệ nhân 

tạo 
Giáo trình 3 

Nhập môn trí tuệ 

nhân tạo 
Công nghệ thông tin  

6  

TS. Phạm Thị Bé  

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

(đồng chủ biên) 

Hóa keo và hấp phụ Giáo trình 2 Hóa keo và hấp phụ Sư phạm Hóa học  

7  TS. Phan Thị Kim Thư Hydrocarbon Giáo trình 2 Hydrocarbon Sư phạm Hóa học  

8  ThS. Đặng Thị Thùy My 
Lí luận dạy học hóa 

học 
Giáo trình 3 

Lí luận dạy học hóa 

học 
Sư phạm Hóa học  

9  TS. Đinh Thị Xuân Thảo 
Phương pháp dạy học 

hóa học 
Giáo trình 3 

Phương pháp dạy 

học hóa học 
Sư phạm Hóa học  



 

 

TT 
Họ và tên 

giảng viên 
Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/ chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

10  

TS. Đoàn Mạnh Dũng  

(chủ biên) 

ThS. Phan Thị Kim Phụng 

Các phương pháp 

phân tích công cụ: cơ 

sở lý thuyết và ứng 

dụng thực tiễn 

Giáo trình 2 
Các phương pháp 

phân tích lý hóa 
Sư phạm Hóa học  

11  

ThS. Ninh Thị Minh Giang  

ThS. Phan Thị Thu Hà  

(đồng chủ biên) 

Hóa học phi kim Giáo trình 3 Hóa học phi kim Sư phạm Hóa học  

12  TS. Phan Tứ Quý Cấu tạo chất Giáo trình 2 Cấu tạo chất 
Sư phạm Khoa học 

tự nhiên 

 

 

13  

PGS. TS. Nguyễn Văn Bốn 

GS. TS. Nguyễn Anh Dũng 

(đồng chủ biên) 

TS. Nguyễn Thị Hạnh 

 

Công nghệ nano sinh 

học và ứng dụng 

Sách 

 chuyên khảo 
 

Công nghệ nano 

sinh học và ứng 

dụng, Công nghệ 

nano trong sinh học 

Công nghệ sinh 

học, Công nghệ 

sinh học y dược, 

Cao học Sinh học 

thực nghiệm 

 

14  

ThS. Trần Thị Thanh Thảo  

(chủ biên) 

ThS. Nguyễn Thị Thủy 

ThS. Trần Thị Kim Thi 

ThS. Đỗ Thị Anh 

TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa 

Sử dụng thí nghiệm 

trong dạy học sinh học 
Giáo trình 2 

Thí nghiệm sinh học 

phổ thông, Lý luận 

dạy học sinh học 

Sư phạm Sinh học  



 

 

TT 
Họ và tên 

giảng viên 
Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/ chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

15  

TS. Trịnh Thị Huyền Trang  

(chủ biên) 

TS. Trần Thị Phương Hạnh 

Công nghệ vi sinh và 

ứng dụng trong nông 

nghiệp 

Sách chuyên 

khảo 
 

Công nghệ sinh học 

trong bảo vệ thực vật, 

Thực tập chuyên đề vi 

sinh - sinh hóa, Kiểm 

soát sinh học 

Công nghệ sinh học, 

Sinh học thực 

nghiệm 

 

 

16  TS. Trương Bá Phong 
Tiến hóa và đa dạng 

sinh học 
Giáo trình 2 

Tiến hóa và đa dạng 

sinh học, Bảo tồn đa 

dạng sinh học 

Sư phạm sịnh học, 

Công nghệ sinh học, 

Công nghệ sinh học y 

dược, Sư phạm Khoa 

học tự nhiên 

 

17  

ThS. Nguyễn Hữu Kiên  

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại 

Nguyên (đồng chủ biên) 

ThS. Trần Thị Kim Thi 

Nấm độc Tây Nguyên 
Sách  

tham khảo 
 

Nấm học và ứng 

dụng, Bảo tồn thiên 

nhiên, Sinh học thực 

vật 

Sư phạm sịnh học, 

Công nghệ sinh học, 

Công nghệ sinh học 

y dược, Sư phạm 

Khoa học tự nhiên 

 

18  TS. Nguyễn Thị Ngân Số luận Giáo trình 2 Số luận Sư phạm Toán học  



 

 

TT 
Họ và tên 

giảng viên 
Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/ chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

19  TS. Nguyễn Ngọc Huề Đại số sơ cấp Giáo trình 3 Đại số sơ cấp Sư phạm Toán học  

20  

TS. Nguyễn Ngọc Huề  

(chủ biên) 

ThS. Đoàn Thị Thúy Vân 

Toán cao cấp cho nông 

lâm 
Giáo trình 2 

Toán cao cấp cho 

nông lâm 

Quản lý đất đai, 

Khoa học cây trồng, 

Công nghệ thực 

phẩm, Lâm sinh 

 

21  TS. Nguyễn Văn Bồng Hàm biến phức Giáo trình 2 Hàm biến phức Sư phạm Toán học  

22  TS. Ngũ Trường Nhân  
Hợp chất có nhóm 

chức 
Giáo trình 3 

Hợp chất có nhóm 

chức 
Sư phạm Hóa học  

23  ThS. Đàm Thị Bích Hạnh  
Hóa phân tích định 

lượng 
Giáo trình 3 

Hóa phân tích định 

lượng 
Sư phạm Hóa học  

24  ThS. Phạm Thị Huyền Thoa  

Hoá phân tích (Dành 

cho khối không 

chuyên) 

Giáo trình 2 Hoá phân tích Sư phạm KHTN  



 

 

TT 
Họ và tên 

giảng viên 
Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/ chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

25  
PGS. TS. Nguyễn Phương Đại 

Nguyên 

Tài nguyên nấm lớn 

Tây Nguyên 

Sách  

chuyên khảo 
 

Bảo tồn thiên nhiên, 

Thực tập thiên nhiên, 

Công nghệ nuôi 

trồng nấm, Đa dạng 

sinh học 

Công nghệ sinh học, 

Sư phạm sinh, SP 

KHTN, Khoa học 

cây trồng, Lâm Sinh. 

Thạc sỹ Sinh học 

thực nghiệm, Thạc 

sỹ Lâm sinh, Tiến sĩ 

công nghệ sinh học, 

Tiến sỹ Khoa học cây 

trồng 

 

26  
PGS. TS. Nguyễn Phương Đại 

Nguyên 
Sinh thái Tài nguyên Giáo trình 2 Sinh thái Tài nguyên 

Sinh học thực 

nghiệm 
 

27  

TS. Nguyễn Đình Sỹ (chủ biên) 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

TS. Trần Thị Phương Hạnh 

TS. Nguyễn Ngọc Hữu 

TS. Trần Văn Cường 

TS. Phan Xuân Huyên 

ThS. Nguyễn Thị Thủy 

Thực vật dược Giáo trình 2 

Thực vật dược, 

CNSH thực vật, 

CNC trong trồng trọt 

 

Công nghệ sinh học, 

Công nghệ sinh học 

Y dược, Sư phạm 

sinh học, Khoa học 

cây trồng 

 

 



 

 

TT 
Họ và tên 

giảng viên 
Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo 

trình, sách 

chuyên khảo, 

sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

Số 

tín 

chỉ 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc ngành đào 

tạo/ chương trình 

đào tạo 

Ghi 

chú 

28  

TS. Nguyễn Thị Thanh  

(chủ biên) 

TS. Đoàn Mạnh Dũng 

TS. Phạm Bằng Phương 

Chiết xuất tinh dầu và 

ứng dụng 
Giáo trình 3 

Chiết xuất tinh dầu 

và ứng dụng, HCTN 

có hoạt tính sinh học 

 

Cao học Sinh học 

thực nghiệm, Công 

nghệ sinh học, Công 

nghệ sinh học Y 

dược, SP Sinh học 

 

29  

ThS. Vũ Bích Thủy  

ThS. Phạm Thị Phương 

 (đồng chủ biên) 

Di truyền y học Giáo trình 2 

Di truyền y học, Di 

truyền đại cương, Di 

truyền, Di truyền 

người và quần thể 

Y đa khoa, Điều 

dưỡng, Kỹ thuật xét 

nghiệm y học, Công 

nghệ sinh học, Công 

nghệ sinh học y 

dược, Sư phạm Sinh 

học 

 

 

8. Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên giảng viên 

 

 

Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo trình, 

sách chuyên 

khảo, sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

 

 

Số 

tín 

chỉ 

 

 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc 

ngành đào 

tạo/ chương 

trình đào 

tạo 

 

 

Ghi 

chú 

1  PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh 

Hợp chất tự nhiên từ cây thuốc Tây 

Nguyên: Kỹ thuật sơ chế, trích ly và 

khai thác hoạt tính sinh học tiềm năng 

Sách  

chuyên khảo 
 

 Công nghệ sinh 

học các hợp chất 

tự nhiên 

Tiến sĩ 

Công nghệ 

sinh học  

 



 

 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên giảng viên 

 

 

Tên giáo trình, sách 

Loại (giáo trình, 

sách chuyên 

khảo, sách tham 

khảo, sách 

hướng dẫn) 

 

 

Số 

tín 

chỉ 

 

 

Sử dụng cho 

học phần 

Thuộc 

ngành đào 

tạo/ chương 

trình đào 

tạo 

 

 

Ghi 

chú 

2 

 PGS.TS. Nguyễn Văn Bốn  

(chủ biên) 

 GS.TS. Nguyễn Anh Dũng 

TS. Nguyễn Thị Hạnh 

 

Lên men sản xuất và ứng dụng các hoạt 

chất sinh học từ phụ phẩm hữu cơ   
Sách 

 chuyên khảo 
 

Công nghệ lên 

men sinh tổng 

hợp các hợp chất 

có hoạt tính sinh 

học 

Tiến sĩ 

Công nghệ 

sinh học 

 

Danh sách có tổng cộng: 75 cuốn. 
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